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DANH MỤC  

Thành phần hồ sơ  
  

STT  Tên giấy tờ  
Số 

lượng  

Hình thức  

1  Tờ khai của đối tượng ( theo Mẫu số 1a, 

1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP). 

01  Theo mẫu 1c 

2  
Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ thẻ CC/Căn cước 

điện tử của người yêu cầu  
01  Xuất trình  

3 
Quyết định về việc về việc trợ cấp xã hội 

hàng tháng 
01 Kết quả  

     

  

    
  



Mẫu số 1c 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------  

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP) 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): Nguyễn Thị B 

Ngày/tháng/năm sinh: 01/01/1960 Giới tính: Nữ Dân tộc: Tày  

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số 019160000222 Cấp ngày 14/03/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH 

2. Hộ khẩu thường trú: Tân Tiến 4, Phượng Tiến, Thái Nguyên 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ở với con cháu tại xóm Tân Tiến 4, Phượng 

Tiến, Thái Nguyên 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo không? □ Không □ Có 

5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc 

mất tích theo quy định) …………………………………………………………  

6. Số con đang nuôi người. Trong đó dưới 16 tuổi người; từ 16 đến 22 tuổi đang 

học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ……. người. 

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình 

trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng) ………………………………… 

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ 

nhất)........................................................................................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số: 019095000333 

Ngày cấp: 13/02/2021  

Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH 

Mối quan hệ với đối tượng: Chồng 

Địa chỉ: Tân Tiến 4, Phượng Tiến 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp 

khai thay phải ghi đầy đủ thông 

tin người khai thay) 

 

 

Nguyên Văn B 



  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã Tân Dương đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) Nguyễn Văn B là đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

Số: 99/QĐ-UBND 
            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Phượng Tiến, ngày 30 tháng 7 năm 2025 
                           
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG TIẾN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về 

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định 

số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của HĐND 

tỉnh Thái Nguyên quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH:67 

Điều 1. Trợ cấp xã hội hàng tháng cho Bà Nguyễn Thị B, sinh ngày 

01/01/1960, thường trú tại xóm Tân Tiến, xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, cụ 

thể như sau: 

- Đối tượng: Người khuyết tật nặng là Người cao tuổi. 

- Hệ số trợ cấp: 2,0. 

- Mức chuẩn trợ cấp: 500.000 đồng. 

- Số tiền trợ cấp: 1.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn). 

- Thời gian hưởng trợ cấp: Kể từ ngày 20/7/2025. 

- Kinh phí chi trả: Từ nguồn ngân sách đảm bảo xã hội của xã. 

Điều 2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng nêu trên theo đúng quy 

định hiện hành. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng Văn hóa - 

Xã hội, Trưởng Phòng Kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và cháu 

Dương Văn Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 


